
Phụ lục 01  

MỘT SỐ VĂN BẢN  
 Về lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện Quyết định  số 1856 

(Kèm theo Báo cáo số 144-BC/TU ngày 30/11/2021  
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

----- 
 

 

TT 

Văn bản 
 

Cơ quan 

 Ban hành 

 

Nội dung Số, thể loại văn bản Ngày phát 
hành 

I. Của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

1 Quyết định số 2539-QĐ/TU  25/4/2012 
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các 
cấp ủy đảng trong tỉnh với nhân dân. 

2 Chỉ thị số 17-CT/TU 16/11/2012 
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Về phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao 
tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên. 

3 Quyết định số 2840-QĐ/TU 25/01/2013 
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Thành lập Tổ công tác giúp Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy 
chế dân chủ ở cơ sở tham gia vận động, hòa giải những vấn đề 
bức xúc, nổi cộm của nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

4 
Chương trình hành động số 

43-CTr/TU 
19/9/2013 Tỉnh ủy 

thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban 
Chấp hành Trung ương khóa XI "về tăng cường và đổi mới sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình 
mới". 

5 Báo cáo số 246-BC/TU 26/8/2013 
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại 
trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy đảng trong tỉnh với nhân dân và 
việc đối thoại giữa thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh với nhân 
dân qua kênh phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. 

6 Công văn số 2627-CV/TU 16/4/2014 
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Thành lập Tổ nắm bắt, nghiên cứu và giải quyết thông tin dư 
luận xã hội cấp huyện, thành phố. 

7 Công văn số 2627-CV/TU 16/4/2014 Ban Thường Thành lập Tổ nắm bắt, nghiên cứu và giải quyết thông tin dư 
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vụ Tỉnh ủy luận xã hội cấp huyện, thành phố. 

8 Công văn số 2717-CV/TU 12/5/2014 
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Triển khai thực hiện Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý 
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

9 Chương trình số 52-CTr/TU 16/9/2014 
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ 
Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

10 Quy định số 4054-QĐ/TU  24/10/2014  
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Về trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các 
cấp trong tỉnh tiếp thu góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - 
xã hội cùng cấp và nhân dân.  

11 Báo cáo số 368-BC/TU  21/01/2015  
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Sơ kết Quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư các cấp ủy với 
nhân dân; Chuyên mục "Nói và làm" trên sóng Đài Phát thanh - 
Truyền hình tỉnh và Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư 
khiếu nại, tố cáo năm 2014 và nhiệm vụ chủ yếu năm 2015. 

12 Công văn số 3898-CV/TU  05/5/2015  
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

 Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 
25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành Quy chế 
công tác dân vận của hệ thống chính trị. 

13 Báo cáo số 400-BC/TU 17/6/2015  
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 
25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành Quy chế 
công tác dân vận của hệ thống chính trị. 

14 Kết luận số 03-KL/TU 19/11/2015 
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 375-KL/TU ngày 
18/3/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh, giai đoạn 2010-2020 

15 Quyết định số 4348-QĐ/TU  22/5/2015 
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Thành lập Tổ công tác giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo 
giải quyết các khiếu nại, tố cáo và những bức xúc, nổi cộm của 
nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

16 Công văn số 479-CV/TU 08/4/2016 
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Chỉ đạo giải quyết một số vụ việc bức xúc, nổi cộm trong nhân 
dân. 



 3

17 Công văn số 302-CV/TU 02/02/2016 
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 
của Bộ Chính trị. 

22 Quyết định số 766-QĐ/TU 23/8/2017 
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

 Quyết định thành lập Tổ công tác giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
chỉ đạo và thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hỗ trợ 
công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm trên địa 
bàn tỉnh. 

24 Báo cáo số 176-BC/TU 15/6/2017 
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Kết quả công tác dân vận của cấp ủy và chính quyền trong đấu 
tranh ngăn chặn, đầy lùi suy thoái  "tự diễn biến", "tự chuyển 
hóa" trong nội bộ các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, 
đơn vị. 

25 Báo cáo số 252-BC/TU 09/11/2017 
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 
của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và Chương 
trình số 52-CTr/TU ngày 16/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về thực hiện Chỉ thị số 35 

26 Báo cáo số 257-BC/TU 29/11/2017 
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Kết quả  thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của 
Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công 
tác  dân vận của cơ quan nhà nước các cấp năm 2017. 

27 Công văn số 3131-CV/TU   18/9/2018 
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Về kiểm tra việc thực hiện "Năm dân vận chính quyền 2018". 

28  Báo cáo 279-BC/TU 05/02/2018 
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 4054-QĐ/TU ngày 
24/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cấp 
ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp thu góp ý 
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp với nhân 
dân; báo cáo kết quả công tác dân vận của các cơ quan nhà 
nước các cấp năm 2017. 

29 Kế hoạch số 123-KH/TU 29/3/2018 
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

 Về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
với nhân dân và doanh nghiệp năm 2018. 
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30 Công văn số 3477-CV/TU 13/3/2019 
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

 Về triển khai thực hiện công tác dân vận và Năm dân vận chính 
quyền 2019. 

31 Công văn số 3672-CV/TU 11/6/2019 
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Về tổ chức sơ kết thực hiện chương trình phối hợp công tác dân 
vận với các cơ quan đơn vị quân đội. 

32 

 
Công văn số 3598-CV/TU 13/5/2019 

Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý nợ lương, nợ đọng, BHXH, 
trợ cấp thôi việc của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

33 Quyết định số 1575-QĐ/TU 10/6/2019 
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Ban hành Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp 
với dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh của dân. 

34 Quyết định số 1717-QĐ/TU 18/11/2019 
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Thành lập Tổ công tác giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo và 
thực hiện việc tuyên truyền, vận động hỗ trợ giải phóng mặt 
bằng dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát 
Dung Quất và các dự án vệ tinh Khu liên hợp. 

35 Kế hoạch số 176-KH/TU 06/3/2019 
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/3/2019 của Ban Bí 
thư Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 
03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về  
"Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
dân vận trong tình hình mới". 

36 Công văn số 4156-CV/TU 03/02/2020 
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2020 với chủ đề 
"Năm dân vận khéo" trọng tâm là dân vận trong các cơ quan 
hành chính Nhà nước.  

37 Báo cáo số 04-BC/TU 30/10/2020 
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XII về công tác dân vận. 

38 Báo cáo số 598-BC/TU 03/8/2020 
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 
14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương khóa XI về nâng cao 
hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp. 

39 Báo cáo số 564-BC/TU 04/6/2020 
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 
25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc ban hành Quy 
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chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. 

40 Công văn số 415-CV/TU 10/02/2020 
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2020 với chủ đề 
"Năm dân vận khéo" trọng tâm là công tác dân vận trong các cơ 
quan nhà nước. 

41 Chỉ thị số 08-CT/TU 25/5/2021 
Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 

Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước 
các cấp. 

II. Của UBND tỉnh 

1 Chỉ thị số 02/CT-UBND  01/3/2012  UBND tỉnh 
Thực hiện các giải pháp phòng ngừa phát sinh và giải quyết 
khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.  

2 
Công văn số 3430/UBND-

NC  
02/10/2012 UBND tỉnh 

Chỉ đạo một số biện pháp nhằm nâng cao tỷ lệ giải quyết khiếu 
nại, tô cáo trên địa bàn tỉnh.  

3 
Quyết định số 540/QĐ-

UBND 
15/4/2013 UBND tỉnh 

Thành lập Tổ giúp việc thực hiện Kế hoạch phối hợp thực hiện 
công tác dân vận năm 2013.  

4 
Công văn số 2330/UBND-

NC 
26/6/2013 UBND tỉnh Về việc phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận. 

5 
Quyết định số 914/QĐ-

UBND 
02/7/2013 UBND tỉnh 

Kiểm tra và thành lập Tổ kiểm tra việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ 
cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi. 

6 
Quyết định số 540/QĐ-

UBND  
15/4/2013  UBND tỉnh 

 Thành lập Tổ giúp việc thực hiện Kế hoạch phối hợp thực hiện 
công tác dân vận năm 2013. 

7 
Quyết định số 20/2013/QĐ-

UBND  
12/12/2013 UBND tỉnh 

Ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ 
cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi. 

8 
Quyết định số 614/QĐ-

UBND  
23/4/2014  UBND tỉnh 

Thành lập Tổ giúp việc thực hiện Kế hoạch phối hợp triển khai 
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết các vấn 
đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
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9 

Quyết định số 37/2014/QĐ-
UBND  

 

23/7/2014 UBND tỉnh 
Quy định về tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng 
Ngãi, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản 
ánh, tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.  

10 
Quyết định số 38/2014/QĐ-

UBND  
23/7/2014 UBND tỉnh 

Quy định về thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm 
quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  

11 
Quyết định số 61/2014/QĐ-

UBND  
15/12/2014  UBND tỉnh 

Ban hành Quy chế đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành 
chính tỉnh Quảng Ngãi. 

12 
Quyết định số 65/2014/QĐ-

UBND  
25/12/2014 UBND tỉnh 

Ban hành Quy chế phối hợp phòng ngừa và xử lý trường hợp 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phàn ánh đông người có tính chất 
phức tạp, gay gắt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.  

13 
Công văn số 1389/UBND-

CNXD 
02/4/2015 UBND tỉnh 

Giải quyết vướng mắc trong thi công cải tạo đường dây 35kV 
Sơn Hà-Núi Bút, đoạn qua huyện Tư Nghĩa. 

14 
Quyết định số 13/QĐ-

UBND 
05/3/2015 UBND tỉnh 

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà 
nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

15 
Quyết định số 471/QĐ-

UBND  
08/4/2015 UBND tỉnh 

Thành lập Tổ công tác phối hợp, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, có tính chất phức tạp, gay 
gắt xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.  

16 
Quyết định số 732/QĐ-

UBND 
19/5/2015 UBND tỉnh 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư 
và môi trường đối với Dự án Nhà máy nghiền xi măng Đại 
Việt-Dung Quất do Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung làm 
chủ đầu tư. 

17 Chỉ thị số 03/CT-UBND 27/01/2015 UBND tỉnh 
Thực hiện các biện pháp cấp bách để ngăn chặn tàu cá và ngư 
dân Quảng Ngãi xâm phạm vùng biển các nước khai thác hải 
sản. 

18 Báo cáo số 350/BC-UBND 20/11/2015 UBND tỉnh 
Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2015 và 
phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. 

19 
Báo cáo số 119/BC-UBND-

HND 
16/41/2015 

UBND - Hội 
Nông dân tỉnh 

Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND và HND tỉnh 
Quảng Ngãi năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 
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20 
Công văn số 3432/UBND-

CNXD 
13/7/2015 UBND tỉnh 

Về một số vấn đề liên quan đến Nhà máy Xi măng Đại Việt-
Dung Quất. 

21 
Công văn số 5528/UBND-

CN 
28/10/2015 UBND tỉnh 

Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 
2015. 

22 
Công văn số 4611/UBND-

CN 
14/9/2015 UBND tỉnh Nâng cao công tác dân vận của cơ quan nhà nước. 

23 
Công văn số 2181/UBND-

CNXD 
09/5/2016 UBND tỉnh 

Dự án Khu đô thị mới Thiên Tân và hạng mục nạo vét, chính trị 
sông Trà Khúc đoạn từ cầu Trường Xuân đến Cửa Đại 

24 Chỉ thị số 15/CT-UBND  25/7/2016 UBND tỉnh 
Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành 
chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.  

25 
Công văn số 4764/UBND-

CNXD 
30/8/2016 UBND tỉnh 

Xử lý một số tồn tại Dự án Khu đô thị -Dịch vụ VISP Quảng 
Ngãi, giai đoạn 1A. 

26 
Công văn số 5146/UBND-

CNXD 
16/9/2016 UBND tỉnh 

Công khai kết quả quan trắc môi trường và có biện pháp hỗ trợ 
Nhà máy Xi măng Đại Việt-Dung Quất hoạt động trở lại. 

27 
Công văn số 5374/UBND-

CNXD 
27/9/2016 UBND tỉnh 

Nghiêm túc thực hiện việc công bố công khai kết quả quan trắc 
môi trường và có biện pháp hỗ trợ Nhà máy Xi măng Đại Việt-
Dung Quất hoạt động trở lại. 

28 
Công văn số 5361/UBND-

CNXD 
27/9/2016 UBND tỉnh 

Một số vấn đề liên quan đến Khu xử lý chất thải Bình Nguyên 
của Công ty cổ phần Cơ-Điện-Môi trường Lilama. 

29 
Công văn số 5342/UBND-

CNXD 
21/9/2016 UBND tỉnh 

Thực hiện chủ trương đầu tư cụm công nghiệp Bình Long và 
đầu tư mới nhà máy chế biến tinh bột mì tại cụm công nghiệp. 

30 

 

Chỉ thị số 19/CT-UBND  

 

06/12/2016 UBND tỉnh 
Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp 
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng 
Ngãi 

31 
Quyết định số 01/2016/QĐ-

UBND 
13/01/2016 UBND tỉnh 

Ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất 
đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
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32 
Công văn số 2187/UBND-

NC  
15/5/2015  UBND tỉnh 

Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ 
Chính trị (khóa XI) về công tác dân vận của hệ thống chính trị 

33 Chỉ thị số 17/CT-UBND  10/11/2016 UBND tỉnh 
Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính 
nhà nước tỉnh Quảng Ngãi. 

34 Chỉ thị số 19/CT-UBND  06/12/2016 UBND tỉnh 
Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công 
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

35 Chỉ thị số 02/CT-UBND  24/02/2017 UBND tỉnh 
Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành 
chính các cấp trong cải cách thủ tục hành chính. 

36 
 Công văn số 4185/UBND-

NNTN  
 13/7/2017 UBND tỉnh 

Giải quyết một số vấn đề, vụ việc nổi cộm, bức xúc của 
nhân dân theo đề nghị của Ban dân vận Tỉnh ủy. 

37 
Công văn số 3012/UBND-

NC 
  22/5/2017 UBND tỉnh 

Tham mưu báo cáo kết quả công tác dân vận trong đấu tranh, 
ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ. 

38 

 
 

Chỉ thị số 12/CT-UBND  

 

11/10/2017 UBND tỉnh 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao chỉ số CCHC 
(PAR INDEX), chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ 
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Quảng Ngãi giai 
đoạn 2017-2020.  

39 Công văn số 979/UBND-NC  26/02/2018 UBND tỉnh 
Về việc phối hợp tham mưu triển khai thực hiện "Năm dân vận 
chính quyền". 

40 

 

Kế hoạch số 57/KH-UBND  

 

12/4/2018 UBND tỉnh 
Thực hiện Chỉ thị 26-CT/TU ngày 01/02/2018 của BTV Tỉnh 
ủy về việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải 
quyết khiếu nại, tố cáo.  

41 
Công văn số 2116/UBND-

NC 
 18/4/2018 UBND tỉnh 

Về việc triển khai Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 14/5/2018 về 
việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở 
cơ sở và công tác dân vận chính quyền. 

42 
Công văn số 579/UBND-

CNXD 
30/01/2018 UBND tỉnh 

Báo cáo kết quả xử lý nội dung đơn kiêu cứu của 114  hộ dân 
tại thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn. 
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43 
Công văn số 532/UBND-

NNTN 
24/01/2018 UBND tỉnh 

Giải quyết một số vấn đề, vụ việc nổi cộm, bức xúc được báo 
chí quan tâm phản ánh. 

 

44 
Công văn số 264/UBND-

NNTN 
 22/01/2018 UBND tỉnh 

Tăng cường quản lý đất nông nghiệp và giải quyết tình trạng lấn 
chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

45 Chỉ thị số 12/CT-UBND  14/5/2018 UBND tỉnh 
Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ 
sở và công tác dân vận chính quyền. 

46 Chỉ thị số 09/CT-UBND 19/4/2018 UBND tỉnh 
Tăng cường quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp 
khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng 
Ngãi. 

47 Công văn 1447/UBND-NC  29/3/2019 UBND tỉnh 
Triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2019 - Năm dân vận 
chính quyền. 

48 
Quyết định số 436/QĐ-

UBND 
11/6/2019 UBND tỉnh 

Ban hành Quy định, tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại công tác 
dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

49 
Quyết định số 737/QĐ-

UBND 
 27/9/2019 UBND tỉnh 

Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ngãi. 

50 
Công văn số 1477/UBND-

NC  
 29/3/2019 UBND tỉnh 

Triển khai thực hiện công tác dân vận 2019 - "Năm dân vận 
chính quyền". 

51 
Quyết định số 737/QĐ-

UBND 
27/9/2019 UBND tỉnh 

về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.  

52 
Quyết định số 436/QĐ-

UBND 
11/6/2019 UBND tỉnh 

Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại công tác dân vận của 
các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

53 Công văn số 887/UBND-NC 06/3/2020 UBND tỉnh 
 Về việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở và công tác dân vận 
năm 2020. 
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54 Kế hoạch số 70/KH-UBND  04/6/2020 UBND tỉnh 
Về việc phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các 
cơ quan hành chính Nhà nước. 

55 
Công văn số 1026/UBND-

NC 
13/3/2020 UBND tỉnh 

Triển khai thực hiện văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận 
khéo". 

56 Công văn số 179/UBND-TH 13/01/2021 UBND tỉnh 
Về việc yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương 
liên quan kiểm tra thông tin và giải quyết một số vấn đề, vụ việc 
nổi cộm, bức xúc của nhân dân trên địa bàn tỉnh.  

57 
Công văn số 1191/UBND-

NC 
12/3/2021 UBND tỉnh 

Về việc chuẩn bị nội dung đối thoại trực tiếp với dân năm 2021 
theo Kế hoạch của Thường trực Tỉnh ủy. 

58 Kế hoạch số 38/KH-UBND 08/3/2021 UBND tỉnh 
Về thực hiện QCDC ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền 
năm 2021. 

59 
Công văn số 1607/UBND-

TH 
16/4/2021 UBND tỉnh 

Về việc kiểm tra thông tin và giải quyết một số vấn đề, vụ việc 
nổi cộm, bức xúc của nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

60 
Công văn số 3053/UBND-

NC 
30/6/2021 UBND tỉnh  

Về việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà 
nước các cấp.  

61 
Công văn số 3147/UBND-

TH 
05/7/2021 UBND tỉnh 

Về việc kiểm tra thông tin và giải quyết một số vấn đề, vụ việc 
nổi cộm, bức xúc của nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

62 
Quyết định số 649/QĐ-

UBND 
26/7/2021 UBND tỉnh 

Ban hành Kế hoạch  cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025.  
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 Phụ lục số 02 
MỘT SỐ VĂN BẢN 

Về phối hợp việc thực hiện Quyết định số 1856 
(Kèm theo Báo cáo số 144-BC/TU  ngày 30/11/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 
----- 

     

 

TT Chủ thể phối hợp Số VB Ngày phát 
hành 

Nội dung 

1 Ban Dân vận Tỉnh ủy và 
Ban cán sự đảng UBND 

tỉnh 

01-
KH/BCSĐUBND-

BDVTU 

17/7/2012 Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận  năm 2012. 

2 Ban Dân vận Tỉnh ủy và 
UBND tỉnh 

01-KH/BDVTU-
UBND 

13/3/2013 Kế hoạch phối hợp  thực hiện công tác dân vận năm 2013. 

3 Ban Dân vận Tỉnh ủy và 
Ban cán sự đảng UBND 

tỉnh 

02-KH/DVTU-
UBND 

 

13/3/2013 Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân 
trên địa bàn tỉnh năm 2013.  

4 Ban Dân vận Tỉnh ủy và 
Cục Chính trị Quân khu 5 

01/CTr-CCT-BDV 27/5/2013 Chương trình về phối hợp công tác giữa Cục Chính trị 
Quân khu 5 với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi năm 
2013. 

5 Ban Dân vận Tỉnh ủy và 
Cục Chính trị Quân khu 5 

288/CTr-CCT-
BDV 

19/3/2014 Chương trình phối hợp công tác giữa Cục Chính trị Quân 
khu 5 với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi năm 2014. 

6 Ban Dân vận Tỉnh ủy và 
UBND tỉnh 

37-KH/BDVTU-
UBND 

12/3/2014 Kế hoạch phối hợp  thực hiện công tác dân vận năm 2014. 

7 Ban Dân vận Tỉnh ủy và 
UBND tỉnh 

55-KH/BDVTU-
UBND 

12/3/2015 Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2015. 
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8 Ban Dân vận Tỉnh ủy và 
Cục Chính trị Quân khu 5 

347-CTr/CCT-
BDVTU 

13/02/2015 Chương trình phối hợp công tác giữa Cục Chính trị Quân 
khu 5 với Ban Dân vận Tỉnh ủy năm 2015. 

9 Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở 
Y tế  

43-CTr/BDVTU-
SYT 

24/4/2015 Kế hoạch phối hợp công tác năm 2015 giữa Ban Dân vận 
Tỉnh ủy và Sở Y tế Quảng Ngãi. 

10 Ban Dân vận Tỉnh ủy và 
UBND tỉnh 

16-KH/BDVTU-
UBND 

31/3/2016 Kế hoạch phối hợp  thực hiện công tác dân vận năm 2016. 

11 Ban Dân vận Tỉnh ủy và 
Đảng đoàn HĐND tỉnh 

13-KH/BDVTU-
ĐĐHĐND 

29/3/2016 Kế hoạch phối hợp công tác dân vận năm 2016 giữa Ban 
Dân vận Tỉnh ủy và Đảng đoàn HĐND tỉnh. 

12 Ban Dân vận Tỉnh ủy và 
Cục Chính trị Quân khu 5 

350-QĐ/CCT-
BDVTU 

03/6/2016 Quy chế phối hợp công tác giữa  Cục Chính trị Quân khu 
5 với Ban Dân vận Tỉnh ủy giai đoạn 2016-2021. 

13 Ban Dân vận Tỉnh ủy và 
Cục Chính trị Quân khu 5 

351-QĐ/CCT-
BDVTU 

03/6/2016 Chương trình phối hợp công tác giữa  Cục Chính trị Quân 
khu 5 với Ban Dân vận Tỉnh ủy năm 2016. 

14 Ban Dân vận Tỉnh ủy và 
Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh Quảng Ngãi 

12-KH/BDVTU-
NHNNQN 

16/3/2016 Kế hoạch phối hợp công tác năm 2016 giữa Ban Dân vận 
Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ngãi. 

15 Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở 
Y tế 

07-KH/BDVTU-
SYT 

03/3/2016 Kế hoạch phối hợp công tác năm 2016 giữa Ban Dân vận 
Tỉnh ủy và Sở Y tế. 

16 Ban Dân vận Tỉnh ủy và 
Ban cán sự đảng UBND 

tỉnh 

26-CTr/BDVTU-
BCSĐUBND 

13/02/2017 Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai 
đoạn 2017-2021. 

17 Ban Dân vận Tỉnh ủy và 
Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam chi nhánh Quảng Ngãi 

số 47-KH/BDVTU 15/3/2017 Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2017. 

18 Ban Dân vận Tỉnh ủy và 
Ban cán sự đảng UBND 

tỉnh 

72-
KH/BCSĐUBND-

BDVTU 

04/4/2018 Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận  năm 2018-  
"Năm dân vận chính quyền". 

19 Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở 
Tài nguyên và Môi trường 

77-KH/BDVTU-
STNMT 

14/5/2018 Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận  năm 2018. 

20 Ban Dân vận Tỉnh ủy và 75-KH/BDVTU- 09/5/2018 
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Thanh tra tỉnh TTT 

21 Ban Dân vận Tỉnh ủy và 
Đảng ủy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh 

354-KH/BDVTU-
ĐUBĐBP 

22/3/2018 

22 Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở 
Y tế Quảng Ngãi 

806-KH/BDVTU-
SYT 

18/4/2018 

23 Ban Dân vận Tỉnh ủy và 
BCS Đảng UBND tỉnh 

91-KH/BDVTU-
BCSĐUBND 

19/02/2019 Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2019 - 
"Năm dân vận chính quyền".  

24 Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ 
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

93-KH/BDVTU-
BCHBP 

 

 

 

 

 

19/02/2019 

 

 

 

 

 

Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2019 

25 Ban Dân vận Tỉnh ủy và 
Thanh tra tỉnh 

94-KH/BDVTU-
TTT 

26 Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở 
Tài nguyên - Môi trường 

95-KH/BDVTU-
STNMT 

27 Ban Dân vận Tỉnh ủy với 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

96-KH/BDVTU-
SNNPTNT 

28 Ban Dân vận Tỉnh ủy với 
Sở Y tế 

97-KH/BDVTU-
SYT 

29 Ban Dân vận Tỉnh ủy và 
Ban cán sự đảng UBND 

tỉnh 

10-
KH/BCSĐUBND-

BDVTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở 
Tài nguyên và Môi trường 

11-KH/BDVTU-
STNMT 

31 Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở 
Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

12-KH/BDVTU-
SNNPTNT 

32 Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở 
Y tế 

13-KH/BDVTU-
SYT 
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33 Ban Dân vận Tỉnh ủy và 
Thanh tra tỉnh 

14-KH/BDVTU-
TTT 

11/01/2021 Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận  năm 2021. 

34 Ban Dân vận Tỉnh ủy và 
BQL KKT Dung Quất và 

các KCN Quảng Ngãi 

15-KH/BDVTU-
BQLKKT 

35 Ban Dân vận Tỉnh ủy và 
Đảng ủy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh 

16-KH/BDVTU-
ĐUBĐBP 

36 Dan Dân vận Tỉnh ủy và Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh 

17-
KH/BDVTU/BCH 
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Phụ lục số 03 
BẢNG TỔNG HỢP 

Kết quả tổ chức tiếp dân và đối thoại của người đứng đầu chính quyền,  
cơ quan quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo và những phản ánh,  

kiến nghị chính đáng của nhân dân 
 (Kèm theo Báo cáo số 144-BC/TU ngày 30/11/2021  

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 
----- 

 

 

TT Năm Số lượt tổ chức Kết quả giải quyết các vụ việc sau 
tiếp dân, đối thoại (tỷ lệ %) 

Ghi chú 

1 2012 1.082 1082/1424 (tỷ lệ 76%)  

2 2013 727 727/833 (tỷ lệ 87,3%)  

3 2014 670 670/7710 (tỷ lệ )  

4 2015 214 214/249 (tỷ lệ 85,9%)  

5 2016 304 304/348 (tỷ lệ 88,2%)  

6 2017 268 268/301 (tỷ lệ 89,04%)  

7 2018 236 236/260 (tỷ lệ 90,8%)  

8 2019 213 213/294 (tỷ lệ 72,4%)  

9 2020 

 

194 194/223 (tỷ lệ 87%) 
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* Ghi chú: Một số vụ việc điển hình đã được giải quyết sau tiếp dân, đối thoại, cụ thể:  

I. Vụ việc thuộc thẩm quyền cấp tỉnh: Việc 57 hộ dân khu vực dự án đường Phan Đình Phùng 
khiếu nại đối với Quyết định số 6856/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng 
Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Việc ông Lê Bá Mẫn, Đỗ Thị 
Đồng (Tổ 9, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) không đồng ý Quyết định số 
52/QĐ-UBND ngày 12/01/1990 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất nông nghiệp thuộc HTXNN phường 
Trần Phú, thị xã Quảng Ngãi. Việc bà Bùi Thị Hồng Tô (Hẻm 61/59 đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh) khiếu nại các Quyết định số 1444/QĐ-UBND, Quyết 
định số 1445/QĐ-UBND cùng ngày 08/4/2019 v/v thu hồi đất, Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 
16/4/2019 v/v bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của bà để thực hiện Dự án Khu dân cư IV-B3 kết hợp chỉnh 
trang đô thị, thành phố Quảng Ngãi.... 

II. Vụ việc thuộc thẩm quyền của cấp huyện, thị, thành phố: Thành phố Quảng Ngãi, vụ ông 
Nguyễn Đức Anh (vợ Nguyễn Thị Thuý Liễu); ông Lý Trọng Minh; ông Tạ Vũ khiếu nại liên quan đến bồi 
thường dự án mở rộng đường Nguyễn Công Phương, giai đoạn 1. Việc ông Nguyễn Hữu Nhìn khiếu nại 
liên quan đến dự án Khu dân cư phía đông đường Chu Văn An. Thị xã Đức Phổ, vụ 08 hộ dân tại Khu dân 
cư Vùng 1 thôn Hải Tân, xã Phổ Quang; vụ tiểu thương chợ Đức Phổ (cũ); vụ một số hộ dân xã Phổ Nhơn, 
Phổ Phong khiếu nại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng công trình: Đường dây 220kV 
Quảng Ngãi - Quy Nhơn và đường dây 220kv Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi.... 

 

   

  

 
 

 

   


